
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Bàu Chiên, Xã Tân Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

09/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI VÀ THỰC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

3502443219

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

2. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

3. Trồng cây mía 0114

4. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

5. Trồng cây ăn quả 0121

6. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

7. Trồng cây điều 0123

8. Trồng cây hồ tiêu 0124

9. Trồng cây cao su 0125

10. Trồng cây cà phê 0126

11. Chăn nuôi gia cầm 0146

12. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

13. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

14. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

15. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

16. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

17. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

18. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

19. Phá dỡ 4311

20. Chuẩn bị mặt bằng 4312

21. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI VÀ THỰC PHẨM 
PHƯƠNG ĐÔNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG DONG FARMS AND FOODS 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHƯƠNG ĐÔNG F&F CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0917891957
Email: cnanhkhaikyco@yahoo.com.vn

Fax:
Website:
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22. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác. 

4663

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn hoá chất, phân bón, các sản phẩm nông 
hoá, bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh, bán buôn cao su, 
bán buôn sợi dệt…

4669

25. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

30. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

32. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Loại trừ các hoạt động đấu giá)

6820

33. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

34. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

36. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

37. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

38. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

39. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

40. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

41. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

42. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

43. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210
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30.000.000.000 VNĐ

44. Khai thác gỗ 0220

45. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

46. Xây dựng nhà để ở 4101

47. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

48. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

49. Bán buôn đồ uống 4633

50. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

51. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

52. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

53. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

54. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

55. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

56. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

57. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

58. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

59. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

60. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

61. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

62. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

63. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

64. Sản xuất điện 3511

65. Truyền tải và phân phối điện 3512

66. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Ba mươi tỷ đồng
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       051072000018
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 67/40/7 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, 
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 67/40/7 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH KHUÊ Nam

31/12/1972 Kinh Việt Nam

21/01/2016  Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về 
Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 09/12/2020 đến ngày 08/01/2021


